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VN - INDEX 1,279.89  0.24%

HNX - INDEX 241.88  0.19%

DOW JONES INDUS 39,308.00 0.00%

EURO STOXX 50 PR 4,987.48  0.44%

CSI 300 INDEX 3,445.81  -0.51%

SJC (Ng.đ/Lượng) 76.980 0.00%

Quốc tế (USD/Oz) 2,359.21  -0.02%

USD/VND (BQ LNH) 24.247  -0.02%

DXY 105.14  -0.15%

EUR/USD 1.0815  0.20%

USD/JPY 161.08  -0.15%

USD/CNY 7.2682  -0.03%

Dầu thô WTI (USD/th) 84.01  0.54%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Sáu, ngày 05/07/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Hơn 115.000 tỷ đồng TPDN được huy động trong nửa đầu năm

▪ Phó Thống đốc: Đã có 16,6 triệu tài khoản làm xác thực sinh trắc học khớp

với dữ liệu Bộ Công an, đây là một chiến dịch lớn, bắt buộc phải làm

▪ Kỳ vọng bức tranh tín dụng 'sáng' hơn nhờ chính sách mới

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Bức tranh kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm - Sẵn sàng tăng trưởng mạnh mẽ

trong 6 tháng cuối năm

▪ Các 'đầu tàu' kinh tế đang tìm lại chính mình

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Kinh tế Mỹ có thể đã mất đà tăng trưởng

▪ Lo ngại nguy cơ vỡ bong bóng vì một loại tài sản ‘nóng bỏng tay’, NHTW

Trung Quốc tuyên bố động thái chưa từng có trong lịch sử

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số USD-Index tiếp tục giảm 0,28% trong 2 ngày liên tiếp, xuống mốc 105,13 đạt mức thấp nhất

trong 3 tuần sau khi sau khi một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hơn dự kiến bao gồm báo cáo dịch vụ

và báo cáo việc làm yếu kém hơn mức kì vọng. Cùng với đó số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu

hàng tuần của Hoa Kỳ tăng cao nhất trong vòng 2 năm, cho thấy nền kinh tế Mỹ đang chậm lại.

➢ Giá vàng thế giới duy trì đà tăng 0,03% đạt mốc 2.358 USD/ounce. Kim loại quý lên mốc cao nhất

trong hơn 2 tuần khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ sớm cắt giảm lãi suất sau phát biểu

của Chủ tịch FED.

➢ Giá dầu Brent tăng 0,2% lên mức 87,55 USD/thùng đạt mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 30/4.

Giá dầu WTI tăng 0,22% lên mức 84,06 USD/thùng mức cao nhất trong 11 tuần. Giá dầu duy trì đà

tăng sau báo cáo từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy tồn kho dầu của Mỹ giảm

“khủng” tới 12,2 triệu thùng, nhiều hơn gần 18 lần so với dự đoán của các nhà phân tích.

➢ Tỷ giá GBP/USD chốt phiên giao dịch đã tăng vọt ở mức 1,2757 tăng 0,46% vào phiên trước đó và

chạm mức cao nhất trong 3 tuần, trong khi EUR/USD tăng 0,1% ở mức 1,0801 USD, neo mức cao

nhất trong 3 tuần.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 07/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 07/2024
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Giá vàng - Tháng 07/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế 74.000
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Hơn 115.000 tỷ đồng TPDN được

huy động trongnửa đầunăm

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tổng hợp từ HNX

và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 30/6, có 30 đợt phát hành trái phiếu

doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ trị giá 40.147 tỷ đồng và 3 đợt phát hành ra công

chúng trị giá 2.000 tỷ đồng trong tháng 6. Lũy kế 6 tháng đầu năm có 102 đợt

phát hành riêng lẻ trị giá 104.109 tỷ đồng và 10 đợt phát hành ra công chúng trị

giá 11.378 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành nhiều nhất đến từ nhóm ngân

hàng (NH) (64%), tiếp theo là bất động sản (BĐS) (26,2%). Trong số các đợt phát

hành riêng lẻ, các trái phiếu đã được xếp hạng tín nhiệm chiếm 4,2% giá trị. 

Trong tháng 6, các doanh nghiệp (DN) đã mua lại 13.336 tỷ đồng TPDN trước hạn

68% sv cùng kỳ 2023. Trong nửa cuối 2024, VBMA ước tính sẽ có #139.765 tỷ

đồng trái phiếu đáo hạn, trong đó phần lớn là trái phiếu BĐS với 58.782 tỷ đồng,

#42%. Về tình hình công bố thông tin bất thường, có 2 mã TPDN công bố chậm

trả gốc, lãi mới trong tháng với giá trị 980 tỷ đồng và 13 mã TPDN được gia hạn

thời gian trả lãi, gốc. Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch TPDN riêng lẻ

trong tháng 6 đạt 99.469 tỷ đồng, 12,1% sv bình quân tháng 5.
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Phó Thống đốc : Đã có 16,6 triệu tài

khoản làm xác thực sinh trắc học

khớp với dữ liệu Bộ Công an, đây là

1chiếndịchlớn,bắtbuộcphải làm

Sáng 4/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tổ chức Hội thảo Giải pháp bảo vệ

khách hàng sử dụng dịch vụ NH. Đến 17h chiều 3/7, có 16,6 triệu tài khoản khách

hàng đã được các NH đối chiếu với dữ liệu sinh trắc học Bộ công an. "16,6 triệu

tài khoản đó không chạy đi đâu cả, hoàn toàn sạch sẽ. Con số này có thể nói là

bằng cả 1 năm ngành NH mở tài khoản cho khách hàng. Về cơ bản, đa số người

có tài khoản có thể xác thực được qua điện thoại có NFC. Số ít có vướng mắc và

được các NH hỗ trợ tài quầy. Hiện có NH đã làm xong xác thực 2,6 triệu tài khoản

khách hàng". Vị lãnh đạo NHNN cho biết, ngày 1/7 khi Quyết định 2345 có hiệu

lực có xuất hiện những ách tắc cục bộ nhưng sang ngày 2-3/7 đã thông suốt hơn.

Các vướng mắc khác như ứng dụng chưa mượt thì đang được NH xử lý và tin

rằng hết tuần này cơ bản xử lý xong. Đa số người làm sinh trắc học thành công,

không vướng mắc. Chỉ có #10% trong số 16,6 triệu tài khoản đã xác thực sinh

trắc học là được hỗ trợ tại quầy. "Đây là 1 chiến dịch lớn. Là điều bắt buộc phải

làm, không thể khác được". NHNN đã yêu cầu các NH nghiêm túc thực hiện

chống giả mạo, chống công nghệ deepfake, giả mạo ảnh tĩnh,…
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Kỳ vọng bức tranh tín dụng 'sáng'

hơn nhờ chính sách mới

Với mặt bằng lãi vay duy trì mức thấp, nền kinh tế (KT) trên đà hồi phục. Thị trường

BĐS được dự báo ‘ấm’ dần sau khi áp dụng sớm 3 luật mới, dòng vốn tính dụng đi

vào nền KT được kỳ vọng sẽ tăng trưởng về lượng và chất các quý tới. Theo đó, 

Luật Kinh doanh BĐS, Luật Đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2024 và Luật

Các tổ chức tín dụng có hiệu lực từ 1/7/2024 được kỳ vọng sẽ tác động tích cực

đến tín dụng BĐS và toàn nền KT. ThS.Nguyễn Văn Đỉnh, chuyên gia pháp lý BĐS 

kỳ vọng các luật mới được Quốc hội cho phép có hiệu lực sớm sẽ giải quyết được

tâm lý “co cụm, chờ đợi” của cán bộ, công chức. Chẳng hạn, vấn đề “DN được

chuyển mục đích sử dụng đất có phải đấu giá, đấu thầu không?” đã được quy định

cụ thể tại Luật Đất đai (sửa đổi), giúp cán bộ yên tâm khi ký quyết định, đồng thời

tiết kiệm thời gian thực hiện thủ tục và chi phí cho người dân, DN. Với Luật Kinh

doanh BĐS, những quy định mới theo hướng quản lý chặt chẽ hình thức phân lô,

bán nền cho cá nhân cũng buộc các DN phải tập trung nguồn lực tạo lập nhà ở,

công trình trên đất, thay vì vay vốn để đầu tư hạ tầng và chờ cơ hội đầu cơ. Bổ

sung thêm nhận định về vấn đề này, các chuyên gia của PwC Việt Nam cho rằng,

luật đã đưa ra các điều kiện cụ thể, gồm khả năng tách biệt các hợp phần của dự

án và giải quyết các khoản thế chấp trước khi chuyển nhượng. Việc thủ tục chuyển

nhượng được quy định rõ ràng có thể tăng tính thanh khoản của thị trường, tạo cơ

hội cho các hoạt động mua lại hoặc thoái vốn của các DN kinh doanh BĐS, qua đó

kích thích nhu cầu vốn từ thị trường này.
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Bức tranh kinh tế xã hội 6 tháng

đầu năm - Sẵn sàng tăng trưởng

mạnh mẽ trong 6 tháng cuối năm

Đánh giá về KT VN 6 tháng đầu năm, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp KT quốc dân cho

biết, trong bối cảnh còn nhiều thách thức, nền KT vẫn đạt được những kết quả tích

cực dưới sự điều hành của Chính phủ. Theo đó, tăng trưởng tiếp tục được thúc đẩy

trên cơ sở giữ vững ổn định KT vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn

của nền KT. Những động lực quan trọng cho thúc đẩy tăng trưởng KT 2024; đó là

VN tiếp tục tập trung nguồn lực để ưu tiên đầu tư các dự án lớn, đặc biệt là dự án

đường cao tốc, trọng điểm, liên vùng, hạ tầng năng lượng. Bên cạnh đó, công tác

hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh

doanh đạt nhiều kết quả rõ nét. "Việc triển khai hiệu quả các chính sách này kỳ

vọng sẽ là bước đột phá về thể chế, khơi thông các điểm nghẽn về nguồn lực cho

nền KT, thúc đẩy tăng trưởng 2024 và các năm tiếp theo". Dự báo về KT VN 6

tháng cuối năm, theo đánh giá trong báo cáo triển vọng đầu tư nửa cuối năm do

Khối Dịch vụ Private Banking Toàn cầu HSBC vừa phát hành, VN đang sẵn sàng

tăng trưởng mạnh mẽ nửa cuối năm nhờ chu kỳ điện tử toàn cầu phục hồi và FDI

tiếp tục tích cực. VN tiếp tục lộ trình phục hồi thúc đẩy bởi chu kỳ điện tử toàn cầu. 

Chỉ số PMI gần nhất tiếp tục cho thấy sản xuất mở rộng. Trong đó, đáng chú ý là

xuất khẩu điện tử đang rất tốt. Tháng 6, điện tử tiêu dùng dẫn đầu, đóng góp 60%

tăng trưởng xuất khẩu. "Ở ASEAN, Singapore, Malaysia và VN đang củng cố vị thế

dẫn đầu trong ngành điện tử". Đồng thời, triển vọng đầu tư trực tiếp nước ngoài

đang ổn nhờ sức hấp dẫn của VN trong vai trò 1 điểm đến cho đầu tư. Trong khi

chi tiêu trong nước cho thấy 1 bức tranh đa chiều, du lịch đang cho thấy phong độ

phục hồi và nhiều khả năng đạt được mục tiêu 17-18 triệu lượt khách trong 2024.
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Các 'đầu tàu' kinh tế đang tìm lại

chính mình

Nửa đầu 2024, GDP 6,42%, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 2022 trong 2020-2024.

Trong bối cảnh KT tiếp tục khởi sắc trên nhiều ngành, lĩnh vực, tăng trưởng của

các địa phương có sự bứt tốc. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, 7 địa phương

có GRDP tăng trưởng trên 10%, gồm: Bắc Giang, Khánh Hoà, Thanh Hoá, Hà

Nam, Hải Phòng, Trà Vinh và Hải Dương. Bắc Giang duy trì vị trí dẫn đầu trong

2 năm liên tiếp. Nhóm địa phương có GRDP cao nhất, trừ Hải Phòng (10,32% -

cao thứ 5 cả nước), các thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục vắng mặt. Tuy

nhiên, Tp.HCM (6,46%) có bước cải thiện đáng kể khi vượt lên trên Hà Nội

(6%). Cần Thơ (5,73%) và Đà Nẵng (5%) ở nửa cuối bảng xếp hạng. Dù

không xếp hạng cao nhưng 1 trong các địa phương có sự vươn lên đáng chú ý là

Bắc Ninh. Giám đốc điều hành Economica Việt Nam nhận định, dù đóng góp lớn

vào GDP nhưng tốc độ tăng trưởng KT của thành phố lớn, “đầu tàu” KT chưa đạt

kỳ vọng. 6 tháng cuối năm còn nhiều dư địa cho tăng trưởng cao hơn của các

thành phố lớn. Với Tp.HCM, động lực đến từ việc đẩy mạnh đầu tư công, thu hút

đầu tư tư nhân. Quyết tâm giải ngân đầu tư công của Tp.HCM được người đứng

đầu thành phố mạnh mẽ khẳng định tại phiên họp thường kỳ tháng 6. Địa

phương có thế mạnh từ khai thác dịch vụ, du lịch như Đà Nẵng được kỳ vọng bứt

phá sau mùa cao điểm du lịch, lễ hội pháo hoa. Theo Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài

khoản quốc gia, những tỉnh, thành phố đạt tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất

trong 6 tháng đầu năm là những địa phương có đóng góp lớn của ngành công

nghiệp chế biến, chế tạo. Trong nửa cuối năm nay, khả năng Việt Nam sẽ đạt

mục tiêu tăng trưởng KT 6-6,5%.
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Kinh tế Mỹ có thể đã mất đà

tăng trưởng

Theo số liệu được Viện Quản lý cung ứng công bố ngày 3/7, hoạt động trong lĩnh

vực dịch vụ của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất 4 năm vào tháng 6, trong bối

cảnh số đơn đặt hàng giảm mạnh, dấu hiệu cho thấy nền KT có thể bị mất đà vào

cuối Q.II. Chỉ số PMI lĩnh vực dịch vụ tháng 6 5 điểm sv tháng 5, từ 53,8 xuống

48,8 và là mức thấp nhất kể từ tháng 5/2020. Đây là lần thứ 2 trong 2024, PMI 

giảm xuống mức <50. Thước đo số lượng đơn đặt hàng mới lĩnh vực dịch vụ tháng 

6 6,8 điểm, từ mức 54,1 trong tháng 5 xuống 47,3, mức thấp nhất kể từ tháng

12/2022. Chỉ số việc làm trong lĩnh vực dịch vụ tiếp tục giảm, cho thấy tốc độ tăng

trưởng việc làm yếu hơn trong những tháng tới. Tuy nhiên, lạm phát trong lĩnh vực

dịch vụ chậm lại 1 chút trong tháng 6, với thước đo giá đầu vào giảm xuống 56,3,

từ mức 58,1 trong tháng 5. Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ ngày 3/7, số

lượng đơn đặt hàng mới cho hàng hóa sản xuất tháng 5 bất ngờ giảm, trong khi

chi tiêu của DN cho thiết bị dường như yếu hơn sv ước tính ban đầu. Số lượng

đơn đặt hàng tại nhà máy 0,5% trong tháng 5, sau khi 0,4% trong tháng 4.

Sản xuất, chiếm 10,3% nền KT Mỹ, đang chịu áp lực từ LS cao hơn và nhu cầu

hàng hóa giảm sút. Dữ liệu của chính phủ tuần trước cho thấy, hoạt động sản

xuất 4,3% trong Q.I, với phần lớn sự sụt giảm đến từ hàng hóa sản xuất lâu

bền. Tuy nhiên, các cuộc khảo sát có thể đã đánh giá thấp "sức khỏe" của nền

KT, khi chi tiêu tiêu dùng cho thấy tốc độ tăng trưởng vừa phải trong quý trước. 

Nền KT Mỹ đang điều chỉnh theo mức LS cao, khiến nhu cầu chậm lại. Ước tính,

tăng trưởng KT Q.II #2%, sau khi 1,4% trong Q.I.
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Lo ngại nguy cơ vỡ bong bóng vì một

loại tài sản ‘nóng bỏng tay’, NHTW 

Trung Quốc tuyên bố động thái chưa

từngcó trong lịchsử

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đầu tuần này cho biết NH sẽ vay trái

phiếu chính phủ (TPCP) để bán nhằm ổn định thị trường đang quá nóng, 1 động

thái chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của cơ quan này. “Với mục tiêu duy trì hoạt

động lành mạnh của thị trường trái phiếu, PBoC đã quyết định vay TPCP Trung

Quốc từ các nhà giao dịch trên thị trường mở để có thể bán chúng nhằm giảm giá

và tăng lợi suất”. Các tổ chức tài chính và nhà đầu tư đổ xô vào TPCP với hy vọng

tìm kiếm cơ hội tốt hơn trong bối cảnh BĐS và chứng khoán đều ảm đạm. Điều này

đã đẩy giá trái phiếu lên cao và khiến lợi suất giảm. Lợi suất trái phiếu 10 năm đã

2,183% vào đầu tuần này, mức thấp nhất kể từ 2000. Những lo ngại về KT đã

thúc đẩy hoạt động mua trái phiếu mạnh mẽ. Trước tình hình này, PBoC đã đưa ra

hơn 10 cảnh báo riêng biệt kể từ tháng 4 về nguy cơ bong bóng trái phiếu có thể

vỡ, gây bất ổn cho thị trường tài chính và khiến KT Trung Quốc phục hồi không

đồng đều. Thống đốc PBoC cho biết, trong 1 bài phát biểu hồi tháng 6: “Các ngân 

hàng trung ương (NHTW) nên đặc biệt chú ý đến sự chênh lệch kỳ hạn và rủi ro LS 

phát sinh từ việc các tổ chức phi NH nắm giữ một lượng lớn trái phiếu trung và dài

hạn… NH Silicon Valley ở Mỹ đã dạy chúng tôi rằng, NHTW cần quan sát và đánh

giá tình hình thị trường tài chính từ góc độ thận trọng vĩ mô”. PBoC hiện nắm giữ

1.520 tỷ CNY (210 tỷ USD) TPCP, 1 tỷ lệ tương đối nhỏ trong tổng dư nợ.
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2024 2024

World Bank 2,6% 2,7%

IMF 3,1% 3,2%

OECD 3,1% 3,2%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5% 6,0%

ADB 6,0% 6,2%

OECD 5,9%

IMF 5,8% 6,5%

UOB 6,0%

HSBC 6,3%

Standard Chartered Bank 6,0%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,ctrl-
state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính - NH https://vietnambiz.vn/hon-115000-ty-dong-trai-phieu-doanh-nghiep-duoc-huy-dong-trong-nua-dau-nam-
20247411539937.htm
https://cafef.vn/pho-thong-doc-nhnn-da-co-166-trieu-tai-khoan-lam-xac-thuc-khuon-mat-khop-voi-du-lieu-bo-cong-an-day-la-
mot-chien-dich-lon-bat-buoc-phai-lam-188240704092906106.chn
https://vietstock.vn/2024/07/ky-vong-buc-tranh-tin-dung-sang-hon-nho-chinh-sach-moi-757-1204539.htm

Tin Kinh tế Việt Nam https://cafef.vn/buc-tranh-kinh-te-xa-hoi-6-thang-dau-nam-san-sang-tang-truong-manh-me-trong-6-thang-cuoi-nam-
188240704132135292.chn
https://cafef.vn/cac-dau-tau-kinh-te-dang-tim-lai-chinh-minh-188240705070539498.chn

Tin Kinh tế quốc tế https://vietnambiz.vn/kinh-te-my-co-the-da-mat-da-tang-truong-20247472334532.htm
https://cafef.vn/lo-ngai-nguy-co-vo-bong-bong-vi-mot-loai-tai-san-nong-bong-tay-ngan-hang-trung-uong-trung-quoc-tuyen-bo-
dong-thai-chua-tung-co-trong-lich-su-188240705073006045.chn

THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

WEBSITE THAM KHẢO


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15

